BÀI 31
ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
Câu 1. Trình bày những biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta. Nguyên nhân nào làm cho khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới?
Gợi ý làm bài
a) Những biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta
· Tổng bức xạ lớn (bình quân 1 m2 lãnh thổ nhận được một triệu kilô calo).

· Cân bằng bức xạ dương quanh năm.

· Nhiệt độ trung bình năm cao (trên 21%).

· Tổng số giờ nắng nhiều (từ 1400 - 3000 giờ trong một năm).

b) Nguyên nhân làm cho khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới
· Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến.

· Hằng năm, nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn do góc nhập xạ lớn và hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.
Câu 2. Chứng minh khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Giải thích tại sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?
Gợi ý làm bài

a) Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
· Tính chất nhiệt đới:

· Bình quân 1 m2 lãnh thổ nhận được một triệu kilô calo trong một năm.

· Số giờ nắng đạt từ 1400 - 3000 giờ trong một năm.

· Nhiệt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21% trên cả nước.

· Tính chất gió mùa:

· Khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió,

· Mùa đông có gió mùa Đông Bắc lạnh khô, mùa hạ có gió mùa Tây Nam và Đông Nam nóng ẩm.

· Tính chất ẩm:

· Lượng mưa trung bình năm lớn đạt từ 1500 - 2000 mm. Ở những sườn núi đón gió biển và các khối núi cao, lượng mưa trung bình năm có thể lên đến 3500 - 4000 mm.

· Độ ẩm không khí cao, trên 80%, cân bằng ẩm luôn luôn dương.

b) Giải thích
Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, vì:

· Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến. Hằng năm, lãnh thổ nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn do góc nhập xạ lớn và ở mọi nơi trong năm đều có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.

· Giáp Biển Đông - nguồn dự trữ nhiệt ẩm dồi dào, các khối khí di chuyển qua biển đã mang lại cho nước ta lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao.

· Nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa châu Á.
Câu 3. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, cho biết nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền.
Gợi ý làm bài

Nước ta có hai miền khí hậu:

· Miền khí hậu phía Bắc, từ dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 
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 ) trở ra, có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa và nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt; mùa hè nóng và mưa nhiều.

· Miền khí hậu phía Nam, từ dãy Bạch Mã trở vào, có khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ quanh năm cao, với một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc.
Câu 4. Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam.
Gợi ý làm bài

Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa, đa dạng và thất thường.

a) Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm
· Tính chất nhiệt đới:

· Bình quân 1 m2 lãnh thổ nhận được một triệu kilô calo trong một năm.

· Số giờ nắng đạt từ 1400 - 3000 giờ trong một năm.

· Nhiệt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21% trên cả nước và tăng dần từ bắc vào nam.

· Tính chất gió mùa:

· Khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió.

· Mùa đông có gió mùa Đông Bắc lạnh khô, mùa hạ có gió mùa Tây Nam và Đông Nam nóng ẩm.

· Tính chất ẩm:

· Lượng mưa trung bình năm lớn đạt từ 1500 - 2000 mm. Ớ những sườn núi đón gió biển và các khối núi cao, lượng mưa trung bình năm có thể lên đến 3500 - 4000 mm.
· Độ ẩm không khí cao, trên 80%, cân bằng ẩm luôn luôn dương.

b) Tính chất đa dạng và thất thường
· Khí hậu nhiệt đổi gió mùa ẩm của nước ta không thuần nhất trên toàn quốc, phân hóa mạnh mẽ theo không gian và thời gian, hình thành nên các miền và khu vực khí hậu khác nhau rõ rệt sau đây:

· Miền khí hậu phía Bắc, từ dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 
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) trở ra, có mùa đông lạnh, tương đốì ít mưa và nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt; mùa hè nóng và mưa nhiều.

· Miền khí hậu phía Nam, từ dãy Bạch Mã trở vào, có khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ quanh năm cao, với một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc.

· Khu vực Đông Trường Sơn bao gồm phần lãnh thổ Trung Bộ phía đông dãy Trường Sơn, từ Hoành Sơn (vĩ tuyến 
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) tới Mũi Dinh (vĩ tuyến 
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) có mùa mưa lệch hẳn về thu đông.

· Khí hậu Biển Đông Việt Nam mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương.

· Sự đa dạng của địa hình, nhất là độ cao và hướng của các dãy núi lớn đã góp phần quan trọng hình thành nhiều vùng khí hậu, nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

· Tính chất thất thường thể hiện rõ nhất trong chế độ nhiệt và chế độ mưa: năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão,... do nhịp độ và cường độ gió mùa tạo ra. Gần đây có thêm các nhiễu loạn khí tượng toàn cầu: En Ninô, La Nina.
Câu 5. Phân tích ảnh hưởng của khí hậu đến địa hình và sông ngòi nước ta.
Gợi ý làm bài

a) Ảnh hưởng đến địa hình
· Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa làm cho quá trình phong hóa đất đá diễn ra mạnh, tạo nên lớp vỏ phong hóa dày, vụn bở.

· Lượng mưa lớn tập trung theo mùa làm cho đất đai dễ bị xói mòn, quá trình xâm thực địa hình diễn ra mạnh; nước mưa hòa tan với đá vôi tạo nên dạng địa hình cácxtơ độc đáo với các hang động, suối cạn, thung khô.

b) Ánh hường đến sông ngòi
· Lượng mưa lớn làm cho quá trình cắt xẻ địa hình diễn ra mạnh nên nước ta có nhiều sông ngòi, sông nhiều nước.

· Chế độ mưa theo mùa làm cho chế độ dòng chảy sông ngòi cũng diễn biến theo mùa, theo sát nhịp điệu mưa. Mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa cạn tương ứng với mùa khô. Chế độ mưa thất thường làm cho chế độ dòng chảy sông ngòi cũng diễn biến thất thường.

· Mưa lớn tập trung theo mùa làm cho quá trình xâm thực diễn ra mạnh ở vùng đồi núi nên sông ngòi giàu phù sa.
Câu 6. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, đọc và rút ra nhận xét cần thiết về trạm khí hậu Lạng Sơn. Giải thích.
Gợi ý làm bài

a) Vị trí địa lí và độ cao của trạm

Trạm Lạng Sơn nằm ở vĩ độ 
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, độ cao trên 200 m (cụ thể là 259 m).

b) Lạng Sơn nằm ở vùng khí hậu Đông Bắc Bộ, thuộc miền khí hậu phía Bắc với đặc điểm:

· Mùa đông lạnh, tương đối ít mưa (nửa cuối mùa đông ấm và ẩm hơn).

· Mùa hạ nóng, mưa nhiều.

c) Đặc điểm về chế độ nhiệt

· Nhiệt độ trung bình năm của Lạng Sơn khoảng 
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, thấp hơn nhiều so với các địa điểm ở miền khí hậu phía Nam. Có 5 tháng nhiệt độ dưới 
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 (tháng 11, 12, 1,2, 3), trong đó có 3 tháng nhiệt độ dưới 
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 (tháng 12, 1, 2).

Giải thích

· Do Lạng Sơn chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc.

· Nhiệt độ Lạng Sơn còn chịu ảnh hưởng của độ cao địa hình (trong tầng đốì lưu, cứ lên cao 100 m, nhiệt độ giảm 
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). Ngoài ra, do Lạng Sơn nằm ở phía bắc, gần với chí tuyến hơn là gần Xích đạo.

· Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất rơi vào tháng 7 (khoảng 
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).

Giải thích

Do đây là thời kì Mặt Trời chuyển động biểu kiến ở gần chí tuyến Bắc nên Lạng Sơn nhận được lượng nhiệt lớn.

· Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất rơi vào tháng 1 (khoảng 
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°

).

Giải thích:

Do đây là thời kì Mặt Trời chuyển động biểu kiến ở bán cầu Nam nên lượng nhiệt nhận được giảm nhiều so với thời gian trước, nhưng nguyên nhân chính là do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

· Biên độ nhiệt trung bình năm khoảng 
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, cao hơn nhiều so với các trạm khí hậu phía Nam.

Giải thích:

Do Lạng Sơn chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc nên nhiệt độ giảm rõ rệt trong thời kì mùa đông. Ngoài ra, Lạng Sơn cũng nằm ở gần chí tuyến Bắc nên độ chênh lệch góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng trong năm lớn hơn so với nhiều địa điểm khác ở phía Nam nước ta.

d) Đặc điểm chế độ mưa

· Tổng lượng mưa trung bình năm ở Lạng Sơn đạt khoảng 1400 mm, thấp hơn mức trung bình cả nước do nằm ở vị trí khuất gió, bị cánh cung Đông Triều và các địa hình cao hơn chắn gió mùa đông nam.

· Chế độ mưa ở Lạng Sơn có sự phân mùa:

· Mùa mưa:

© Kéo dài 5 tháng từ tháng 5 đến tháng 9.

· Tổng lượng mưa trong mùa mưa là khoảng trên 1050 mm (chiếm khoảng 75% lượng mưa cả năm). Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 7 (khoảng 265 mm). 

Giải thích:

Do đây là thời kì hoạt động của gió mùa mùa hạ.

· Mùa khô:

® Diễn ra từ tháng 10 đến tháng 4.

· Tổng lượng mưa trong mùa khô đạt khoảng 350 mm.

Giải thích:

Do đây là thời kì chịu tác động của gió mùa Đông Bắc với tính chất lạnh, khô.

Câu 7. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh trạm khí hậu Hà Nội với trạm khí hậu Đà Nang và rút ra những kết luận cần thiết.
Gợi ý làm bài

a) Khái quát vị trí, vĩ độ và độ cao địa hình của hai trạm khí hậu
· Hà Nội thuộc miền tự nhiên Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, vĩ độ khoảng 
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, độ cao dưới 50 m.

· Đà Nẵng thuộc miền tự nhiên Nam Trung Bộ và Nam Bộ, vĩ độ khoảng 
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, độ cao dưới 50 m.

b) Giống nhau
* Đặc điểm chế độ nhiệt
· Cả hai trạm đều có nhiệt độ trung bình năm cao, trên 
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 do nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến nửa cầu Bắc, có góc nhập xạ lớn, trong năm có 2 lần Mặt Trời qua thiên đỉnh.

· Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất của cả hai trạm đều cao và rơi vào tháng 7; nhiệt độ trung bình thấp nhất của 2 trạm đều là tháng 1. Nguyên nhân là do trùng với chuyển động biểu kiến của Mặt Trời.

* Đặc điểm chế độ mưa
· Cả hai trạm đều có lượng mưa trung bình năm lớn, do tác động của gió mùa cùng với các yếu tố gây mưa khác như: dải hội tụ nội chí tuyến, bão,...

· Cả hai trạm đều có chế độ mưa phân theo mùa rõ rệt, do chịu tác động của hoàn lưu gió mùa.

c) Khác nhau
· về vùng khí hậu và miền khí hậu
· Hà Nội thuộc vùng khí hậu Trung và Nam Bắc Bộ (thuộc miền khí hậu phía Bắc) với đặc điểm là có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa, nửa cuối mùa đông rét, ẩm ướt; mùa hạ nóng, mưa nhiều.

· Đà Nẵng thuộc vùng khí hậu Nam Trung Bộ (thuộc miền khí hậu phía Nam) với đặc điểm là mùa đông ấm, mưa nhiều và mùa hạ nóng, ít mưa.

· về chế độ nhiệt
· Nhìn chung thì nền nhiệt độ của Đà Nẵng cao hơn so với Hà Nội (thể hiện qua đường biểu diễn nhiệt độ của hai trạm, bản đồ nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng 1). Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội khoảng trên 
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, Đà Nẵng khoảng 
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; nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất của Hà Nội khoảng 
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, Đà Nẵng là 
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; Hà Nội có ba tháng có nhiệt độ dưới 
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, Đà Nẵng không có tháng nào có nhiệt độ dưới 
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. Nguyên nhân là do Hà Nội nằm ở gần chí tuyến Bắc và chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc, còn Đà Nẵng nằm ở gần Xích đạo hơn và chịu ảnh hưởng yếu của gió mùa Đông Bắc (do có dãy núi Bạch Mã chắn gió).

· Biên độ nhiệt độ trong năm của Hà Nội cao hơn so với Đà Nẵng (biên độ nhiệt của Hà Nội khoảng 
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, của Đà Nẵng khoảng trên 
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. Nguyên nhân là do càng đi vào Nam thì chênh lệch về góc chiếu sáng, thời gian chiếu sáng cũng như ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc ngày càng giảm.

· về đặc điếm chế độ mưa
· Tổng lượng mưa trung bình năm của Đà Nẵng cao hơn so với Hà Nội. Hà Nội có lượng mưa trung bình năm khoảng trên 1600 mm, Đà Nẵng có lượng mưa trung bình năm trên 2000 mm. Nguyên nhân là do Đà Nẵng nằm gần biển, đồng thời chịu tác dộng của nhiều yếu tố gây mưa như gió Đông Bắc, dải hội tụ nội chí tuyến, bão,...

· Mùa mưa:

· Thời gian mùa mưa ở Hà Nội và Đà Nẵng có sự khác biệt nhau lớn. Hà Nội có chế độ mưa vào hạ - thu (từ tháng 5 đến tháng 10), Đà Nẵng có chế độ mưa vào thu - đông (từ tháng 9 đến tháng 12).

· Lượng mưa tháng lớn nhất của Đà Nẵng cao hơn nhiều so với Hà Nội. Hà Nội có lượng mưa lớn nhất vào tháng 8 với khoảng 320 mm; Đà Nẵng có lượng mưa lớn nhất vào tháng 10 với khoảng 630 mm.

· Mùa khô: Hà Nội có mùa khô ngắn hơn và diễn ra trong mùa đông - xuân (tháng 11 đến tháng 4), Đà Nẵng có mùa khô kéo dài tới 8 tháng (từ tháng 1 đến tháng 8).

Giải thích:
· Trong mùa hạ - thu, Hà Nội có mưa là do ảnh hưởng của gió mùa đông nam và dải hội tụ nội chí tuyến, còn Đà Nẵng vào mùa hạ ít mưa do ở vị trí khuất gió mùa Tây Nam.

· về mùa đông, Hà Nội chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc với tính chất lạnh và khô nên có lượng mưa nhỏ. Trong mùa thu - đông, Đà Nẵng chịu tác động của gió mùa Đông Bắc thổi qua biển, cùng với sự ảnh hưởng của dải hội tụ nội chí tuyến, bão,... nôn có lượng mưa lớn.
Câu 8. Dựa Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích chế độ nhiệt nước ta.
Gợi ý làm bài

a) Nền nhiệt độ trung bình năm của nước ta cao, trên 
[image: image24.wmf]20C

°


· Dựa vào bản đồ nhiệt độ trung bình năm: phần lớn diện tích lãnh thổ nước ta có nền nhiệt độ trung bình năm trên 
[image: image25.wmf]20C

°

, chỉ có một bộ phận nhỏ ở vùng núi cao là có nền nhiệt độ dưới 
[image: image26.wmf]20C

°

.

· Dựa vào các trạm khí hậu: Hà Nội có 9 tháng nhiệt độ trên 
[image: image27.wmf]20C

°

; các trạm ở đồng bằng từ Đà Nẵng trở vào không có tháng nào có nhiệt độ dưới 
[image: image28.wmf]20C

°

.

· Giải thích: Do vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nửa cầu Bắc nên mọi nơi trên lãnh thổ nước ta trong năm đều có hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh.

b) Chế độ nhiệt có sự phân hóa rõ rệt theo không gian và thời gian

· Phân hóa theo thời gian

· Thế hiện qua việc so sánh nền nhiệt độ tháng 1 và nền nhiệt độ tháng 7 hoặc xác định nhiệt độ trên đường biểu diễn nhiệt độ của các trạm khí hậu:

· Tháng 1, phần lớn lãnh thổ nước ta có nhiệt độ dưới 
[image: image29.wmf]24C

°

, còn vào tháng 7 thì phần lớn lãnh thổ nước ta có nhiệt độ trên 
[image: image30.wmf]24C

°

.

· Trạm Lạng Sơn trong năm có 5 tháng nhiệt độ dưới 
[image: image31.wmf]20C

°

 (từ tháng 11 đến tháng 3) và 7 tháng có nhiệt độ trên 
[image: image32.wmf]20C

°

.

♦   Giải thích:

· Do ảnh hưởng bởi chế độ gió mùa, vào mùa đông có gió mùa Đông Bắc lạnh hoạt động mạnh ở miền Bắc nước ta.

· Do sự chuyển động biểu kiến của Mặt Trời nên có sự thay đổi góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng trong năm.

· Phân hóa theo không gian

· Phân hóa theo chiều bắc - nam (thể hiện qua bản đồ nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng 1, tháng 7 và đường biểu diễn nhiệt độ của các trạm khí hậu):

· Miền Bắc: Trạm Hà Nội có nhiệt độ trung bình năm khoảng 
[image: image33.wmf]23C

°

, biên độ nhiệt trong năm khoảng 
[image: image34.wmf]12C

°

.

· Miền Trung: Trạm Đà Nẵng có nhiệt độ trung bình năm khoảng 
[image: image35.wmf]26C

°

, biên độ nhiệt trong năm khoảng 
[image: image36.wmf]8C

°

.

· Miền Nam: Trạm TP. Hồ Chí Minh có nhiệt độ trung bình năm khoảng 
[image: image37.wmf]27C

°

, biên độ nhiệt trong năm khoảng 
[image: image38.wmf]3C

°

.

♦   Giải thích:

· Do càng vào Nam càng gần Xích đạo, xa chí tuyến nên góc chiếu của tia sáng mặt trời và thời gian chiếu sáng trong năm tăng dần.

· Do miền Bắc chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc, còn miền Nam gần như không bị ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc.

· Phân hóa theo độ cao (thể hiện qua bản đồ nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng 1, tháng 7 và đường biểu diễn nhiệt độ của các trạm khí hậu).

· So sánh trạm khí hậu Hà Nội với Sa Pa hoặc Nha Trang với Đà Lạt (lấy dẫn chứng nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất, thấp nhất). 

· So sánh nền nhiệt độ trung bình năm giữa vùng núi Hoàng Liên Sơn với vùng Đồng bằng Bắc Bộ hoặc vùng cao nguyên Nam Trung Bộ với bộ phận duyên hải).

♦   Giải thích: Do ảnh hưởng của quy luật đai cao: trung bình lên cao 100 m, nhiệt độ giảm 
[image: image39.wmf]0,6C

°

.

· Phân hóa theo hướng sườn (thể hiện ở nhiệt độ tháng nóng nhất, tháng lạnh nhất). Dẫn chứng: so sánh chế độ nhiệt của trạm Lạng Sơn (nơi đón gió mùa Đông Bắc) với trạm Điện Biên (nơi khuất gió mùa Đông Bắc).

Giải thích:

· Đối với gió mùa Đông Bắc thì khu vực đón gió sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ, nhiệt độ xuống thấp, còn khu vực khuất gió sẽ có nhiệt độ cao hơn.

· Đốì với gió mùa Tây Nam thì khu vực khuất gió sẽ có nhiệt độ cao hơn so với khu vực đón gió do hiệu ứng phơn.
Câu 9. Dựa vào bảng số liệu sau:
Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm

	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình tháng 1 (°C)
	Nhiệt độ trung bình tháng 7 (°C)
	Nhiệt độ trung bình năm (°C)

	Lạng Sơn
	13,3
	27,0
	21,2

	Hà Nội
	16,4
	28,9
	23,5

	Huế
	19,7
	29,4
	25,1

	Đà Nẵng
	21,3
	29,1
	25,7

	Quy Nhơn
	23,0
	29,7
	26,8

	TP. Hồ Chí Minh
	25,8
	27,1
	27,1


 (Nguồn: Trang 44 SGK Địa lí 12 nâng cao, NXB Giáo dục, 2008)

Hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân.
Gợi ý làm bài

· Nhận xét
· Nhiệt độ trung bình tháng 1 và trung bình năm của các địa điểm có sự chênh lệch theo chiều hướng tăng dần từ Bắc vào Nam. Sự chênh lệch rõ nhất là vào tháng 1: Lạng Sơn 
[image: image40.wmf]13,3C

°

, TP. Hồ Chí Minh 
[image: image41.wmf]25,8C

°

.

· Nhiệt độ trung bình tháng 7 giữa các địa điểm ít có sự chênh lệch.

· Biên độ nhiệt giảm dần từ Bắc vào Nam.

· Nguyên nhân
· Càng vào Nam, càng gần xích đạo thì bề mặt Trái Đất càng nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn do góc chiếu của tia sáng mặt trời lớn và khoảng thời gian giữa hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh dài hơn.

· Tháng 1, chênh lệch nhiệt độ từ Bắc vào Nam rõ rệt vì miền Bắc chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc.

· Tháng 7, không còn tác động của gió mùa Đông Bắc nên sự chênh lệch nhiệt độ giữa các địa điểm từ Bắc vào Nam không rõ rệt. Ở TP. Hồ Chí Minh, nhiệt độ tháng 7 thấp hơn các địa điểm khác vì đây là tháng có mưa lớn (tháng nóng nhất ở TP. Hồ Chí Minh là tháng 4: 
[image: image42.wmf]28,9C

°

).
Câu 10. Dựa vào bảng số liệu sau:
Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm
	Địa điểm
	Lượng mưa
(mm)
	Lượng bốc hơi (mm)
	Cân bằng ẩm (mm)

	Hà Nội
	1676
	989
	+687

	Huế
	2868
	1000
	+1868

	TP. Hồ Chí Minh
	1931
	1686
	+245


(Nguồn: trang 44 SGK Địa lí 12, NXB Giáo dục, 2014)

Hãy so sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên. Giải thích.
Gợi ý làm bài
a) Nhận xét
· Lượng mưa thay đổi từ Bắc vào Nam. Huế có lượng mưa cao nhất (2868 mm), sau đó đến TP. Hồ Chí Minh (1931 mm), Hà Nội có lượng mưa ít nhất (1676 mm).

· Lượng bốc hơi càng vào Nam càng tăng.

· Cân bằng ẩm cao nhất là Huế (+1868 mm), sau đó đến Hà Nội (+687 mm), TP. Hồ Chí Minh (+245 mm).

b) Giải thích
· Huế có lượng mưa cao nhất do bức chắn của dãy Trường Sơn và Bạch Mã đối với các luồng gió thổi hướng đông bắc, bão từ Biển Đông vào và hoạt động của dải hội tụ nội chí tuyến, của frông lạnh. Cũng chính vì thế, Huế có mùa mưa vào thu - đông (từ tháng 8 đến tháng 1). Vào thời kì mưa nhiều này, do lượng bốc hơi nhỏ nên cân bằng ẩm ở Huế cao.

· TP. Hồ Chí Minh có lượng mưa cao hơn Hà Nội do trực tiếp đón nhận gió mùa Tây Nam mang mưa, hoạt động của dải hội tụ nội chí tuyến mạnh hơn, nhưng nhiệt độ cao đặc biệt trong mùa khô nên bốc hơi nước cũng mạnh hơn, vì thế có cân bằng ẩm thấp hơn ở Hà Nội.
Câu 11. Cho bảng số liệu sau:
Nhiệt độ và lượng mưa của trạm khí tượng A thuộc Việt Nam
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (
[image: image43.wmf]C

°

)
	19.7
	20,9
	23,2
	26,0
	28.0
	29.2
	29,4
	28,8
	27.0
	25,1
	23,2
	20,8

	Lượng mưa (mm)
	161.3
	62.6
	47.1
	51.6
	82,1
	1 16.7
	95.3
	104.0
	473.4
	795.6
	580,6
	297,4


(Nguồn: trang 110, SGK Địa lí 8. NXB Giáo dục, 2014)
a) Phân tích chế độ nhiệt và chế độ mưa của trạm khí tượng trên.
b) Cho biết trạm khí tượng A thuộc vùng khí hậu nào ở nước ta? Tại sao?
Gợi ý làm bài

a) Chế độ nhiệt và chế độ mưa
· Chế độ nhiệt:

· Nhiệt độ trung bình năm cao (
[image: image44.wmf]25,1C

°

).

· Có 1 tháng có nhiệt độ đười 
[image: image45.wmf]20C

°

 (tháng 1). 
· Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 7 (
[image: image46.wmf]29,4C

°

).

· Tháng có nhiệt độ thấp nhât là tháng 1 (
[image: image47.wmf]19,7C

°

).

· Biên độ nhiệt trung bình năm là 
[image: image48.wmf]9,7C

°

.

· Chế độ mưa:

· Lượng mưa trung bình năm rất cao (đạt 2868 mm).

· Mùa mưa vào thu - đông (từ tháng 9 đến tháng 12). Mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8.

· Tháng có lượng mưa cao nhất là vào tháng 10 (795,6 mm).

· Tháng có lượng mưa ít nhất là vào tháng 3 (47,1 mm).

· Chênh lệch giữa tháng có lượng mưa cao nhất và tháng có lượng mưa thấp nhất là 748,5 mm.

b) Xác định vị trí của trạm khí tượng A
· Trạm khí tượng A thuộc vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.

· Nguyên nhân: có mùa mưa lệch hẳn về thu đông, lại có 1 tháng nhiệt độ dưới 
[image: image49.wmf]20C

°

.
Câu 12. Cho bảng số liệu sau:
Nhiệt độ trung bình các tháng- trong năm của một số địa điểm (°C)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	TP Hạ Long
	17
	18
	19
	24
	27
	29
	29
	27
	27
	27
	24
	19

	TP Vũng Tàu
	26
	27
	28
	30
	29
	29
	28
	28
	28
	28
	28
	27


 (Nguồn: Đề thi tuyến sinh Cao đẳng năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

a) Vẽ biểu đồ đường thể hiện diễn biến nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của Hạ Long và Vũng Tàu theo bảng số liệu trên.
b) Xác định biên độ nhiệt trung bình năm và nhiệt độ trung bình các tháng mùa hạ ở hai thành phố trên.
c) Nhận xét sự khác nhau về chế độ nhiệt của Hạ Long và Vũng Tàu.
Gợi ý làm bài

a) Vẽ biểu đồ
Biểu đồ thể hiện diễn biến nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của Hạ Long và Vũng Tàu
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b) Biên độ nhiệt trung bình năm và nhiệt độ trung bình các tháng mùa hạ
· Biên độ nhiệt: Hạ Long 
[image: image51.wmf]12,0C

°

; Vũng Tàu 
[image: image52.wmf]4,0C

°


· Nhiệt độ trung bình các tháng mùa hạ:

· Hạ Long: 
[image: image53.wmf]27,7C

°

.

· Vũng Tàu: 
[image: image54.wmf]28,3C

°

.

c) Nhận xét
· Nền nhiệt của Vũng Tàu cao hơn Hạ Long.

· Nhiệt độ trong năm của Vũng Tàu ổn định hơn ở Hạ Long.
Câu 13. Cho bảng số liệu sau:

Nhiệt độ và lượng mưa của trạm khí tượng Hà Nội
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (°C)
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18.2

	Lượng mưa (mm)
	18,6
	26,2
	43.8
	90.1
	188,5
	239,9
	288,2
	318,0
	265,4
	130,7
	43.4
	23,4


(Nguồn: SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục, 2014)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện nhiệt độ và lượng mưa của trạm khí tượng Hà Nội.
b) Nhận xét và giải thích về chế độ nhiệt và chế độ mưa của Hà Nội

Gợi ý làm bài
a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ thể hiện nhiệt độ và lượng mưa của trạm khí tượng Hà Nội

[image: image55.png]7 8 9 10 11 12

3 4 5 6

5

1

Nhiét do

vl

Y Lugng mua





b) Nhận xét và giải thích

· Nhiệt độ:

· Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội là 
[image: image56.wmf]23,5C

°

, do nằm trong vùng nội chí tuyến, có góc chiếu sáng lớn; có 3 tháng nhiệt độ dưới 
[image: image57.wmf]20C

°

 (tháng 12, 1, 2) do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc với tính chất lạnh khô (nửa đầu mùa đông), lạnh ẩm (nửa sau mùa đông).

· Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 7 (
[image: image58.wmf]28,9C

°

), do đây là khoảng thời gian có Mặt Trời lên thiên đỉnh; tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 1 (
[image: image59.wmf]16,4C

°

) do sự hoạt động mạnh của gió mùa Đông Bắc.

· Biên độ nhiệt trung bình năm lớn 
[image: image60.wmf]12,5C

°

 do Hà Nội nằm gần chí tuyến, mà chúng ta biết càng lên vĩ độ cao chênh lệch góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng giữa ngày và đêm trong năm càng lớn. Ngoài ra, còn do sự hoạt động của gió mùa (gió mùa mùa đông, gió mùa mùa hạ).

· Lượng mưa:

· Tổng lượng mưa trung bình năm là 1676,2 mm, do nước ta nằm trong khu vực gió mùa châu Á lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của Biển Đông - nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt, ẩm. Các khối khí di chuyển qua biển đem lại lượng mưa lớn.

· Các tháng mưa nhiều (mùa mưa): kéo dài 6 tháng từ tháng 5 đến tháng 10 (mưa vào hạ - thu) do sự hoạt động mạnh của gió mùa Đông Nam mang mưa.
· Tháng có lượng mưa cao nhất là tháng 8 (318,0 mm) do sự hoạt động mạnh của gió mùa Đông Nam, bão, dải hội tụ nhiệt đới,...

· Các tháng mưa ít (mùa khô): từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Tháng có lượng mưa ít nhất là tháng 1 (18,6 mm).

Câu 14. Cho bảng số liệu sau:
Nhiệt độ và lượng mưa trạm khí tượng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	1 1
	12

	Hà

Nội
	Nhiệt độ (°C)
	16.4
	17.0
	20.2
	23.7
	27.3
	28.8
	28.9
	28.2
	27.2
	24,6
	21,4
	18,2

	
	Lượng mưa

(mm)
	18.6
	26.2
	43.8
	90.1
	188.5
	239.9.
	288.2
	3 18.0
	265.4
	130.7
	43,4
	23,4

	TP. Hồ

Chí

Minh
	Nhiệt độ (°C)
	25.8
	26.7
	27.9
	28.9
	28,3
	27.5
	27.1
	27,1
	26.8
	26,7
	26,4
	25.7

	
	Lượng mưa (mm)
	) 3.8
	4.1
	10.5
	50.4
	218.4
	31 1.7
	293.7
	269.8
	327.0
	266,7
	1 16,5
	48,3


(Nguồn: Trang 110 SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục, 2014)
a) Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện nhiệt độ và lượng mưa của trạm khí tượng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
b) Nhận xét và so sánh chế độ nhiệt và chế độ mưa của hai địa điếm trên
Gợi ý làm bài

a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ thể hiện nhiệt độ và lưựng mưa của trạm khí tượng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
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Biểu đồ thể hiện nhiệt độ và lượng mưa của trạm Hà Nội xem bài tập trên.

b) Nhận xét và so sánh

· Chế độ nhiệt:

· Hà Nội có nhiệt độ trung bình năm thấp hơn TP. Hồ Chí Minh (
[image: image62.wmf]23,5C

°

 so với 
[image: image63.wmf]27,1C

°

). Hà Nội có 3 tháng (12, 1, 2) có nhiệt độ dưới 
[image: image64.wmf]20C

°

, trong đó có 2 tháng dưới 
[image: image65.wmf]18C

°

 (tháng 1,2).

· Hà Nội có 4 tháng (6, 7, 8, 9) có nhiệt độ cao hơn TP. Hồ Chí Minh, các tháng còn lại có nhiệt độ thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.

· TP. Hồ Chí Minh có nhiệt độ quanh năm cao và không có tháng nào nhiệt độ dưới 
[image: image66.wmf]25C

°

.

· Ở Hà Nội, tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 7 (
[image: image67.wmf]28,9C

°

), tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 1 (
[image: image68.wmf]16,4C

°

). Còn ở TP. Hồ Chí Minh, tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 4 (
[image: image69.wmf]28,9C

°

), tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 12 (
[image: image70.wmf]25,7C

°

).

· Biên độ nhiệt trung bình năm của Hà Nội (
[image: image71.wmf]12,5C

°

) cao hơn TP. Hồ Chí Minh (
[image: image72.wmf]3,2C

°

).

· Chế độ mưa:

· Tổng lượng mưa trung bình năm của TP. Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội (1930,9 mm so với 1676,2 mm).

· Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều có lượng mưa nhiều (mùa mưa) từ tháng 5 đến tháng 10. Lượng mưa trong các tháng này ở TP. Hồ Chí Minh hầu hết đều cao hơn Hà Nội (trừ tháng 8).

· Tháng có lượng mưa cao nhất ở Hà Nội là tháng 8 (318,0 mm), còn tháng có lượng mưa cao nhất ở TP. Hồ Chí Minh là tháng 9 (327,0 mm).

· Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có lượng mưa ít (mùa khô) từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Ở các tháng 11, 12, TP. Hồ Chí Minh có lượng mưa cao hơn, nhưng ở các tháng 1, 2, 3, 4, TP. Hồ Chí Minh có lượng mưa thấp hơn Hà Nội.

· Tháng có lượng mưa thấp nhất ở Hà Nội là tháng 1 (18,6 mm), còn tháng có lượng mưa thấp nhất ở TP. Hồ Chí Minh là tháng 2 (4,1 mm).
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